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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đinh Trường Sơn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Thanh Nhiến và bà Nguyễn Thị Lan 

Thư ký phiên toà: Bà Bùi Thị Thảo - Thư ký Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Ngọc Lê - Kiểm sát viên. 

 

 Ngày 05 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 374/2023/TLST-HNGĐ, ngày 

05/12/2023 về việc “Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn” theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số: 44/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 18/12/2023 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Quách Thị Ánh H, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: tổ 07, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Mạnh T, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: tổ 05, P. Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Hiện đang chấp hành án tại: Đội 09, K1, Trại giam Yên Hạ - Cục C10 

Chị H có mặt. Anh T có đơn xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 1. Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và tại phiên tòa nguyên đơn chị Quách Thị 

Ánh H trình bày:   

 Chị H và anh Nguyễn Mạnh T kết hôn năm 2006, có đăng ký kết hôn tại 

UBND phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, trên cơ sở được tìm hiểu tự nguyện. 

Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu hạnh phúc, sau đó phát sinh mâu thuẫn do vợ 

chồng bất đồng quan điểm sống, chị H đã nộp đơn ly hôn gửi Tòa án nhưng được hòa 
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giải nên chị đã rút đơn. Anh T còn vướng phải tệ nạn xã hội là ma túy và năm 2021 

anh T đã bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị xử 06 năm tù. Hiện anh T 

đang phải chấp hành hình phạt tại Trại giam Yên Hạ - Sơn La. Hôn nhân không có 

hạnh phúc nên chị H xin được ly hôn. 

Về con chung: có 01 con là Nguyễn Toàn Th, sinh ngày 12/9/2007. Khi ly hôn 

chị H có nguyện vọng xin được nuôi con. Về cấp dưỡng chị H không yêu cầu Tòa án 

giải quyết.  

Về tài sản chung và công nợ chung: Không có. 

 2. Tại biên bản lấy lời khai ngày 18/12/2023 bị đơn anh Nguyễn Mạnh T trình 

bày:   

Xác nhận thời gian, điều kiện kết hôn như chị H khai là đúng. Quá trình chung 

sống vợ chồng có mâu thuẫn, nguyên nhân do bất đồng quan điểm, không có tiếng 

nói chung. Nay chị H xin ly hôn anh T không đồng ý.  

Về con chung: có 01 con là Nguyễn Toàn Th, sinh năm 2007.  

Về tài sản chung và công nợ chung: Không có. 

3. Tại Biên bản lấy lời khai ngày 15/12/2020 cháu Nguyễn Toàn Th có ý kiến:  

Hiện cháu đang ở với mẹ và được mẹ nuôi dưỡng chăm sóc. Nay bố mẹ ly hôn 

cháu xin được ở với mẹ. 

Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra việc giao nộp tiếp 

cận công khai chứng cứ theo quy định. Các bên đương sự không thống nhất được với 

nhau về việc ly hôn, do đó vụ án phải đưa ra xét xử. 

Tại phiên tòa: Chị H vẫn kiên quyết xin được ly hôn anh T. 

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối 

với việc giao các văn bản tố tụng đã vi phạm về thời hạn giao, tuy nhiên đã được Tòa 

án khắc phục. Nguyên đơn, bị đơn đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình 

theo quy định của pháp luật. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, đề nghị 

Hội đồng xét xử cho chị Quách Thị Ánh H được ly hôn anh Nguyễn Mạnh T. Về con 

chung: Giao cháu Nguyễn Toàn Th, sinh năm 2007 cho chị H nuôi dưỡng, chăm sóc 

giáo dục. Về tài sản chung và công nợ chung: Không có. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về pháp luật tố tụng:  

Chị Quách Thị Ánh H có đơn khởi kiện xin ly hôn bị đơn là Nguyễn Mạnh T, 

có nơi cư trú tại: tổ 07, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình. Theo quy định tại khoản 
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1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết theo loại việc và lãnh thổ của Tòa án 

nhân dân thành phố Hòa Bình.  

[2] Về nội dung vụ án: 

2.1. Về quan hệ hôn nhân: Chị Quách Thị Ánh H và anh Nguyễn Mạnh Toàn 

có đăng ký kết hôn ngày 08/12/2006  tại UBND phường Đồng Tiến, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình trên cơ sở được tìm hiểu tự nguyện, đây là hôn nhân hợp pháp 

theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam.  

Đánh giá về mâu thuẫn vợ chồng, Hội đồng xét xử nhận thấy: Qua lời khai của 

các đương sự đã thể hiện cuộc sống vợ chồng chị H và anh T có mâu thuẫn. Nguyên 

nhân là do hai vợ chồng bất đồng quan điểm, không có tiếng nói chung trong cuộc 

sống. Anh T có nhân thân xấu, là người có lối sống không lành mạnh, sử dụng ma 

túy. Năm 2014 anh T đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử về tội “Cưỡng đoạt 

tài sản”; Năm 2019 bị Tòa án nhân dân TP Hòa Bình xét xử về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”; Năm 2021 bị Tòa án nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xử phạt 06 

năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hiện anh T đang phải chấp hành án 

tại Trại giam Yên Hạ – C10 – Bộ Công an. 

Điều này đã khẳng định hôn nhân giữa anh T và chị H không có hạnh phúc, 

mâu thuẫn căng thẳng, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy căn cứ Điều 56 

của Luật Hôn nhân gia đình, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị 

Quách Thị Ánh H. 

2.2. Về con chung: có 01 con là Nguyễn Toàn Th, sinh ngày 12/9/2007. 

HĐXX xét thấy cháu Th đã có ý kiến xin được ở với mẹ. Chị H có công việc, chỗ ở 

ổn định và có điều kiện về thời gian để chăm sóc cháu Th. Xét nguyện vọng xin được 

nuôi con của nguyên đơn là phù hợp nên Tòa cần chấp nhận. Về việc cấp dưỡng nuôi 

con chị H không yêu cầu nên Tòa không xem xét. Anh T có quyền và nghĩa vụ đi lại 

thăm nom con chung, không ai được cản trở. 

2.3. Về tài sản chung và công nợ chung: Đương sự khai không có nên Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

2.4. Về án phí: Nguyên đơn phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

Điều 147; Điều 207; Điều 228; Điều 271; Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 56, 57, 81, 82, 83 và Điều 84 của Luật 

Hôn nhân và gia đình Việt Nam; 

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm,  thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Xử cho chị Quách Thị Ánh H được ly hôn anh 

Nguyễn Mạnh T. 

2. Về con chung: có 01 con là Nguyễn Toàn Th, sinh ngày 12/9/2007. Giao 

cháu Nguyễn Toàn Th cho chị Quách Thị Ánh H nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. 

Về cấp dưỡng nuôi con, chị H không yêu cầu nên Tòa không xem xét.  

Anh T có quyền và nghĩa vụ đi lại thăm nom con chung, không ai được cản 

trở. 

3. Về tài sản chung và công nợ chung: Không có. 

4. Về án phí: Chị Quách Thị Ánh H phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) án phí ly hôn sơ thẩm, nay được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tiền tạm 

ứng án phí đã nộp tại Chi cục THADS thành phố Hòa Bình, theo biên lai thu số: 

0000153, ngày 05/12/2023. Xác nhận chị H đã nộp đủ tiền án phí. 

5. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có quyền kháng cáo với thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án. Bị đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./. 

  

Nơi nhận: 
- - TAND tỉnh Hòa Bình; 

- - VKSND TP Hòa Bình;  

- - VKSND tỉnh Hòa Bình; 
- - UBND P. Đồng Tiến, TPHB; 

- - Chi cục THADS TPHB; 

- - Đương sự; 
- - Lưu hồ sơ vụ án.  

 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                           (đã ký) 

 

                          Đinh Trường Sơn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 
 

Vào hồi     giờ    phút, ngày 05 tháng 01 năm 2024. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình. 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Trường Sơn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Thanh Nhiến và bà Nguyễn Thị Lan 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số: 374/2023/TLST-HNGĐ, ngày 05 

tháng 12 năm 2023 về việc “Ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn” giữa: 

1. Nguyên đơn: Chị Quách Thị Ánh Hồng 

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Mạnh Toàn 

 Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,  

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

 1. Về điều luật áp dụng: 

 - Căn cứ khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

Điều 147; Điều 207; Điều 228; Điều 271; Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 56, 57, 81, 82, 83 và Điều 84 của 

Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam; 

- Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm,  thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Kết quả biểu quyết: 3/3. 

 2. Về nội dung vụ án:  
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- Về quan hệ hôn nhân: Xử cho chị Quách Thị Ánh Hồng được ly hôn anh 

Nguyễn Mạnh Toàn. 

- Về con chung: có 01 con là Nguyễn Toàn Thắng, sinh ngày 12/9/2007. Giao 

cháu Nguyễn Toàn Thắng cho chị Quách Thị Ánh Hồng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục. Về cấp dưỡng nuôi con, chị Hồng không yêu cầu nên Tòa không xem xét. Anh 

Toàn có quyền và nghĩa vụ đi lại thăm nom con chung, không ai được cản trở. 

- Về tài sản chung và công nợ chung: Không có. 

 Kết quả biểu quyết: 3/3. 

 

 3. Về các vấn đề khác: 

* Về án phí: Chị Quách Thị Ánh Hồng phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) án phí ly hôn sơ thẩm, nay được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tiền tạm 

ứng án phí đã nộp tại Chi cục THADS thành phố Hòa Bình, theo biên lai thu số: 

0000153, ngày 05/12/2023. Xác nhận chị Hồng đã nộp đủ tiền án phí. 

* Về quyền kháng cáo: Đương sự có quyền kháng cáo theo quy định. 

 Kết quả biểu quyết: 3/3. 

 Nghị án kết thúc vào hồi       giờ      phút, ngày 05 tháng 01 năm 2024. 

 Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên dưới đây. 

 
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

           Đinh Trường Sơn 
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THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN  

 Kính gửi:  

  1. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình; 

2. Nguyên đơn: Chị Quách Thị Ánh Hồng, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: SN14, ngõ Yết Kiêu, tổ 07, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình. 

3. Bị đơn: Anh Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: tổ 07, P. Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Hiện đang chấp hành án tại: Đội 56, phân trại 1, Trại giam Yên Hạ - Cục C10 

 

 Ngày 05 tháng 12 năm 2023, Toà án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình đã thụ lý vụ án dân sự số: 374/2023/TLST- HNGĐ về việc: Ly hôn, tranh chấp 

nuôi con khi ly hôn. 

Theo đơn khởi kiện của chị Quách Thị Ánh Hồng. 

Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bao gồm: 

 - Chị Quách Thị Ánh Hồng xin ly hôn anh Nguyễn Mạnh Toàn; 

- Về con chung: có 01 con chung là Nguyễn Toàn Thắng, sinh ngày 12/9/2007. 

Khi ly hôn chị Hồng có nguyện xin được nuôi cháu Thắng. Về cấp dưỡng nuôi con: 

Chị Hồng không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 374 /TB-TLVA 

 

           TP Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2023 
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- Về tài sản chung: Không có. 

- Về công nợ chung: Không có. 

 Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường. 

 Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau 

đây: 

 - 01 Trích lục kết hôn (bản sao); 01 CCCD của chị Quách Thị Ánh Hồng (bản 

chứng thực); 01 CMND của anh Nguyễn Mạnh Toàn (bản phô tô); 01 Giấy khai sinh 

của cháu Nguyễn Toàn Thắng (bản chứng thực); Sổ hộ khẩu mang tên chủ hộ Bùi 

Thị Hường (bản chứng thực); Sổ gặp phạm nhân và gửi tiền lưu ký (bản phô tô); 

Thông báo thông tin công dân của Công an phường Đồng Tiến (bản chính). 

 

 

 Căn cứ vào Điều 196 của  Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân thông báo 

cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, chị Hồng là nguyên đơn, anh Toàn 

là bị đơn được biết. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, bị đơn phải nộp 

cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài 

liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có). Trường hợp cần 

gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Toà án nêu rõ lý do để Toà án xem xét.  

 Hết thời hạn này mà người được thông báo không nộp cho cho Tòa án văn bản 

về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện thì Toà án căn cứ 

vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp 

luật. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN  

 

 

 

 

   Đinh Trường Sơn 
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QUYẾT ĐỊNH 

PHÂN CÔNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG 

 
CHÁNH ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 và Điều 197 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phân công: Ông Đinh Trường Sơn – Là Thẩm phán và bà Bùi Thị 

Thảo – Là Thư ký. Tiến hành các hoạt động tố tụng để giải quyết vụ án dân sự thụ lý 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 

TỈNH HÒA BÌNH 

------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------------- 

Số: 292/2023/QĐ-TA Hòa Bình, ngày  17  tháng 10 năm 2023 
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số: 292/2023/TLST-HNGĐ, ngày 17 tháng 10 năm 2023 về việc: Ly hôn, tranh chấp 

nuôi con khi ly hôn, giữa: 

 - Nguyên đơn: Chị Phạm Minh Hằng, sinh năm 1996 

ĐKHKTT: thôn Đồng Gạo, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

Chỗ ở: Ngõ Bể bơi, tổ 10, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1990 

ĐKHKTT: tổ 01, phường Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại 

Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự, bảo đảm việc giải quyết vụ án, việc dân sự theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 1; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

 

 

 

  Vũ Duy Tuấn    
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 

TỈNH HÒA BÌNH 

Số: 01/TB-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

VỀ PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI 

CHỨNG CỨ VÀ HÒA GIẢI 

 

 Kính gửi:  

- Nguyên đơn: Chị Quách Thị Ánh Hồng, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: SN14, ngõ Yết Kiêu, tổ 07, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: tổ 07, P. Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Hiện đang chấp hành án tại: Đội 56, phân trại 1, Trại giam Yên Hạ - Cục C10 

 

Căn cứ vào các Điều 205, 206, 207, 208 và 209 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số:     

374/2023/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 12 năm 2023. 
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 Xét thấy vụ án không thuộc trường hợp không được hoà giải hoặc không tiến 

hành hoà giải được. Việc Toà án tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau và việc giải quyết vụ án là 

cần thiết. 

 Vì các lẽ trên: 

1. Thông báo cho đương sự trong vụ án biết. 

 Đúng 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2023. 

 Có mặt tại: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 Để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hoà giải. 

2. Nội dung phiên họp:  

 a) Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ; 

b) Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm: về quan hệ hôn nhân, nuôi con 

chung, tài sản chung, công nợ chung (nếu có). 

 

3. Nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 

thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          THẨM PHÁN  
 

 

 

 

 

            Đinh Trường Sơn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

BIÊN BẢN  

VỀ KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, 

TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ  

 

Hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2023, vào hồi 14 giờ 30 phút. 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

Bắt đầu tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cân, công khai chứng 

cứ và hoà giải vụ án dân sự thụ lý số: 374/2023/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 12 năm 

2023. 

I. Những người tiến hành tố tụng: 

Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Ông Đinh Trường Sơn 
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Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Bà Bùi Thị Thảo 

II. Những người tham gia phiên họp: 

- Nguyên đơn: Chị Quách Thị Ánh Hồng, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: SN14, ngõ Yết Kiêu, tổ 07, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: tổ 07, P. Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Hiện đang chấp hành án tại: Đội 56, phân trại 1, Trại giam Yên Hạ - Cục C10 

Chị Hồng có mặt, anh Toàn vắng mặt. 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 

 - Thư ký Toà án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia 

phiên họp đã được Toà án thông báo. 

 - Thẩm phán chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những 

người tham gia phiên họp. 

 - Thẩm phán chủ trì phiên họp phổ biến cho các đương sự về quyền và nghĩa 

vụ của họ. 

KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN,  

CÔNG KHAI CHỨNG CỨ:  

1. Thẩm phán công bố tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

 - Các tài liệu nguyên đơn gửi cho Tòa án gồm: 01 Trích lục kết hôn (bản sao); 

01 CCCD của chị Quách Thị Ánh Hồng (bản chứng thực); 01 CMND của anh 

Nguyễn Mạnh Toàn (bản phô tô); 01 Giấy khai sinh của cháu Nguyễn Toàn Thắng 

(bản chứng thực); Sổ hộ khẩu mang tên chủ hộ Bùi Thị Hường (bản chứng thực); Sổ 

gặp phạm nhân và gửi tiền lưu ký (bản phô tô); Thông báo thông tin công dân của 

Công an phường Đồng Tiến (bản chính). 

 - Các tài liệu bị đơn gửi cho Tòa án gồm: Không có. 

2. Ý kiến của các đương sự và người đại diện hợp của các đương sự: 

- Ý kiến của chị Hồng: Tôi vẫn giữ nguyên các yêu cầu như trong đơn khởi 

kiện đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn. Về con chung: có 01 con chung là Nguyễn 

Toàn Thắng, sinh ngày 12/9/2007. Khi ly hôn tôi có nguyện xin được nuôi cháu 

Thắng. Về cấp dưỡng nuôi con: Tôi không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản 

chung và công nợ chung: Không có. Các tài liệu chứng cứ tôi đã giao nộp đúng như 

chủ tọa vừa công bố. Tôi không bổ sung thêm tài liệu, chứng cứ gì và cũng không có 

bổ sung yêu cầu gì thêm. Đối với các tài liệu chứng cứ này do anh Toàn hiện đang 

chấp hành án tại trại giam Yên Hạ tôi cũng đề nghị Tòa án phô tô các tài liệu này cho 

anh Thắng. 
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- Anh Nguyễn Mạnh Toàn do hiện đang thụ hình tại Trại giam Yên Hạ, Sơn La 

nên không tham gia phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ và cũng không cung cấp 

được cho Tòa án các tài liệu chứng cứ khác. 

 3. Các nội dung khác: Không. 

 4. Quyết định của Tòa án:  

Xác nhận các đương sự đã thực hiện việc giao nhận, tiếp cận công khai các 

chứng cứ. Các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án là hoàn toàn hợp pháp và được xác 

định là chứng cứ trong vụ án. 

THẨM PHÁN XEM XÉT CÁC Ý KIẾN,  

GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ: 

 Thẩm phán quyết định xem xét giải quyết vụ án theo như các tài liệu chứng cứ 

mà nguyên đơn đã nộp kèm theo đơn khởi kiện. 

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHIÊN HỌP: 

Không. 

Việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ kết thúc vào hồi 

14 giờ 50 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2023. 
 

Các đương sự  

tham gia phiên họp 

 

 

Thư ký Toà án 

ghi biên bản  

 

 

 

 

    Bùi Thị Thảo 

Thẩm phán  

Chủ trì phiên họp 

 

 

 

 

           Đinh Trường Sơn 
 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 01/TBKQ-TA           TP Hòa Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2023 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

PHIÊN HỌP KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN,  

CÔNG KHAI CHỨNG CỨ 

 

Kính gửi:  Anh Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: tổ 07, P. Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 
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Hiện đang chấp hành án tại: Đội 56, phân trại 1, Trại giam Yên Hạ - Cục C10 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 210 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án hôn nhân gia 

đình thụ lý số: 374/2023/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 12 năm 2023. 

Xét thấy: Tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ mở 

hồi 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2023, bị đơn anh Nguyễn Thắng Toàn vắng 

mặt vì hiện đang phải chấp hành án tại Trại giam Yên Hạ - Sơn La. 

Do vậy, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình thông báo cho anh Nguyễn 

Mạnh Toàn kết quả phiên họp như sau: 

1. Về phạm vi khởi kiện: 

- Chị Quách Thị Ánh Hồng đề nghị giải quyết ly hôn với anh Nguyễn Mạnh 

Toàn. 

- Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung là Nguyễn Toàn Thắng, sinh ngày 

12/9/2007. Khi ly hôn chị Hồng có nguyện vọng xin được nuôi cháu Thắng. Về cấp 

dưỡng nuôi con chị Hồng không yêu cầu anh Toàn cấp dưỡng nuôi con.  

- Tài sản chung và nợ chung: Không có 

 2. Các tài liệu, chứng cứ chị Hồng cung cấp gồm: 01 Trích lục kết hôn (bản 

sao); 01 CCCD của chị Quách Thị Ánh Hồng (bản chứng thực); 01 CMND của anh 

Nguyễn Mạnh Toàn (bản phô tô); 01 Giấy khai sinh của cháu Nguyễn Toàn Thắng 

(bản chứng thực); Sổ hộ khẩu mang tên chủ hộ Bùi Thị Hường (bản chứng thực); Sổ 

gặp phạm nhân và gửi tiền lưu ký (bản phô tô); Thông báo thông tin công dân của 

Công an phường Đồng Tiến (bản chính). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

     THẨM PHÁN  

 

 

 

 

 

          Đinh Trường Sơn 

QUYẾT ĐỊNH 

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH -TỈNH HÒA BÌNH 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

     Số: 44/2023/QĐXX - HNGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             

               Hòa Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2023 
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 Căn cứ vào Điều 48, 203 và 220 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

 Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 374/2023/TLST-

HNGĐ ngày 05 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc: Ly hôn, tranh chấp nuôi con 

khi ly hôn. 

1.1. Nguyên đơn: Chị Quách Thị Ánh Hồng, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: SN14, ngõ Yết Kiêu, tổ 07, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình. 

1.2. Bị đơn: Anh Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1982 

ĐKHKTT: tổ 07, P. Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Hiện đang chấp hành án tại: Đội 09, K1, Trại giam Yên Hạ - Cục C10 

Thời gian mở phiên tòa: Vào hồi 14 giờ 00, ngày 05 tháng 01 năm 2024. 

Địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình. 

Vụ án được xét xử công khai. 

2. Những người tiến hành tố tụng: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Trường Sơn. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Bùi Thị Thảo – Thư ký Tòa án. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình tham gia phiên tòa: 

 …………………………...– Kiểm sát viên.  

3. Những người tham gia tố tụng khác: Không.  
 

Nơi nhận:                                                                 THẨM PHÁN 
- Các đương sự;                                                         

- VKSND TP Hòa Bình; 

- Lưu HSVA. 

 

 

Đinh Trường Sơn 
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